
Tên tài khoản Số tài khoản Ngân hàng

Tổng
diện
tích
thiệt
hại

Thiệt
hại từ

30
-70%
diện
tích

Thiệt
hại
trên
70%
diện
tích

Tổng
diện
tích
thiệt
hại

Thiệt
hại từ

30-70%
diện
tích

Thiệt
hại
trên
70%
diện
tích

Diện
tích
(m2)

Số tờ bản đồ,
số thửa

Diện
tích
(m2)

Vùng (địa
danh)

380
tờ số 3, thửa 5
(CH01078)

320
tờ số 3, thửa 32
(CG252853)

Mượn đất của Thái
Thị Ân

2 Thái Hữu Tình 042059001892 0397412825 Hoàng Thị Biên 0366940357 Lienvietpostbank 1000 1000 1000 1000 1000
tờ 3 thửa 99; tờ
42 thửa 36
(CH01041)

300 tờ 3 thửa 12

700 tờ 23 thửa 179

4 Đào Văn Linh 042068001755 0359671429 Nguyễn Thị Thu 1063269501 Vietcombank 1000 1000 931 931 931
tờ 9 thửa 232
(CH01060)

5 Đào Xuân Phúc 042052001305 0981685503 Đoàn Xuân Phúc 686345552555 LPBank 1100 1100 1100 1100 1100
tờ 3, thửa 31
(CH01005)

6 Nguyễn Huy Bình 042062001954 0335236557 Nguyễn Huy Bình 1034108489 Vietcombank 1500 1500 1500 1500 1500 tờ 3 thửa 22

7 Nguyễn Thị Liệu 042161001633 0932312678 Nguyễn Thị Tuyết 6606081982 Techcombank 700 700 700 700 700
tờ 6 thửa 306
(CH00476)

2100 2100 2100

tờ 9, thửa 284,
257
tờ 15 thửa 82; tờ
39 thửa 11

400 400 400 tờ 3 thửa 148
đất nhà bà
Thiều Thị Phương

9 Nguyễn Hồng Lam 042071001864 0355792960 Nguyễn Hồng Lam 52210000343499 BIDV 1000 1000 1000 1000 1000
tờ 3 thửa 50
(CH01104)

10 Nguyễn Thái Bình 042059002669 0377860024 Nguyễn Thái Bình 43076637 ACB 1800 1800 1019.8 1019.8 1019.8
tờ 3 thửa 49; tờ
10 thửa 304
(CH01056)

11 Nguyễn Văn Trành 042061001686 0963138798 Trần Thị Nga 5220037710 BIDV 1200 500 700 1200 500 700 1200
tờ 9 thửa 274
(CH01095)

2000ACB2491157Lê Thị Thủy 20000978129021042071002192 1000Đào Minh Huệ 10003

1035213611 2500VietcombankNguyễn Văn Toàn8 25000986624997042064007344 Thái Thị Nga

UBND XÃ KỲ HOA

TỔ PHÚC TRA THÔN HOA TRUNG

TỔNG HỢP SỐ LIỆU SAU ĐỢT PHÚC TRA CÂY LÚA BỊ THIỆT HẠI DO BÁO SỐ 5 VÀ BÃO SỐ 10/2025

Số liệu sau khi phúc tra

Số liệu trước phúc

tra (người dân tự

khai/ Tổ kiểm tra đã

xác minh đợt trước)
Thông tin tài khoản để chi trả

Số điện
thoại

 Số CCCD
chủ hộ

Họ tên chủ hộ Ghi chúTT

Diện tích đã được cấp
GCN QSD đất

Diện tích lúa thiệt hại

(giai đoạn sau gieo trồng

trên 45 ngày) (m2)

Diện tích chưa được
cấp GCN QSD đất

Diện tích lúa (giai

đoạn sau gieo trồng

trên 45 ngày) (m2)

1014124030Phạm Thị Dũng 09821331971 Nguyễn Thị Tính042164001997 Vietcombank 700 700 700 700



12 Lê Hữu Xuyên 042061001666 0778573730 Đào Thị Thủy 1018202336 Vietcombank 500 500 500 500 500 tờ 9 thửa 260
Đất ông Lê Hữu
Nhường chuyển
nhượng

13 Đào Quốc Văn 042066002052 0352652906 Đào Quốc Văn 105879608413 Viettinbank 800 800 532 532 532 tờ 3 thửa 29

14 Nguyễn Văn Tình
042062001956

7
0342351960 Nguyễn Văn Tình 0201000564729 Vietcombank 2250 2250 933 933 933 Tờ 3 thửa 77

Mượn đất Nguyễn
Trung Toàn (Rụp
rỏi)

15 Lê Quang Vinh 042057001779 0972240650 Phạm Thị Thu 1024445365 Vietcombank 2000 910.7 910.7 500 410.7 910.7 tờ 3, thửa 27 CH01049

16 Đào Xuân Lĩnh
042016001019

9
0386955719 Đào Thị Hoa 1035470631 Vietcombank 1000 1000 825 825 825 tờ 3, thửa 16

17 Đặng Xuân Hiệu 042083002575 0946046157 Đặng Xuân Hiệu 0201000733273 Vietcombank 1500 1500 1002.3 1002.3 1002.3
tờ 10, thửa 445
(CH01002)

18 Đặng Văn Hiệp 042080002228 0972734555 Đặng Văn Hiệp 9972734555 Vietcombank 750 750 745.5 745.5 745.5 tờ 3 thửa 78 CH00290

19 Nguyễn Đức Nghĩa 042059002670 0395440444 Nguyễn Xuân Quý 1054654957 Vietcombank 1000 1000 1000 1000 1000 tờ 9 thửa 252 CH01082

20 Hà Quốc Thắng 042057002578 037202838 Hà Quốc Thịnh 3704205077501 Agribank 1500 1500 1500 1500 1500
tờ 9, thửa
291;302

21 Đào Văn Dũng 042067007634 0393869901 Doãn Thị Thùy Dung19032539164015 Techcombank 2500 2500 1134.8 1134.8 1134.8
tờ 31 thửa 196; tờ
3 thửa 147

1398.2
tờ 3 thửa 97; tờ
37 thửa 108; 109

CH00709

434 tờ 3 thửa 98  CH01101

23 Phạm Hữu Cương 042070002300 0869435297 Phạm Trung Lưu 1024762467 Vietcombank 500 250 250 500 250 250 500 tờ 3 thửa 15 CH01043

24 Đào Minh Luận 042064015355 0368419405 Đào Thị Thắm 05220493725 BIDV 3000 3000 3000 3000 3000

tờ 3 thửa 25; tờ
22 thửa 17; tờ 3
thửa 124, số 6
thửa 231

CH01058
CH01063
CH01232

25 Đào Văn Sơn 042062001993 0974016149 Nguyễn Thị Loan 0168160882 Vietcombank 1500 1500 1474.6 1474.6 1474.6
tờ 3 thửa 8; tờ 14
thửa 84; tờ 9 thửa
294

CH01084

26 Võ Thị Lợi 042163002295 0981718468 Đào Thị Cúc 0201000685386 Vietcombank 1000 1000 301 301 301 tờ 3 thửa 158 CH01086

27 Nguyễn Văn Hiền 042064002416 0988978601 Nguyễn Thị Thủy 1031268309 Vietcombank 800 800 773.6 773.6 0
tờ 3 thửa 4; tờ 38
thửa 202

CH01015

470.6 tờ 44 thửa 42

356 tờ 48 thửa 7
Mượn đất Đặng
Xuân Thiên

29 Đào Xuân Quỳnh 042074015482 0865752573 Đào Xuân Quỳnh 8812080194 BIDV 1000 1000 996.8 996.8 996.8 tờ 6 thửa 286 CH01031

400 tờ 3 số 148 CH00287

600 tờ 10 thửa 303
Mượn đất bà Đào
Thị Vân, Vùng đất
Cồn Ô

31 Đào Trọng Tấn 042085002311 0394401675 Đào Trọng Tấn 19050088809996 Techcombank 1000 500 500 1000 500 500 1000
tờ 9 thửa 276
(CH01023)

Đất cha Đào Hùng
Vỹ

32 Đào Thị Nghĩa (Lý) 042163014062 0358722396 Đào Thị Nghĩa 47327767 ACB 1000 1000 725.3 725.3 725.3
Tờ 38 thửa 46; tờ
3 thửa 75

22 1832.21832.225002500Vietcombank1038428427Hoàng Thị Hoàn0989172743Nguyễn Văn Đèo 042064002052

15000344989280 Vietcombank04215901344328 Lê Ngọc HảiNguyễn Thị Tuỷn 0137111935 1500 826.6 826.6

1000 1000042070001937 100030 1000VietcomBankPhạm Văn Phong 0977329386 Hoàng Thị khánh 0201000683526



956 956 956
Tờ 6 thửa 83; tờ
19 thửa 87

544 544 544 tờ 14 thửa 203
Đất cải tạo từ đất
trồng cây hàng năm
sang trồng lúa

34 Đào Văn Thủy 042064002457 0976638663 Nguyễn Thị Thơm 1017884695 Vietcombank 1500 1500 463.5 463.5 463.5
Tờ 9 thửa 277
(CH00341)

35 Lê Minh Thụ 042075007691 0342265764 Lê Thị Hà Thu 1013727052 Vietcombank 1500 1500 1500 1500 1500
Trường Cạn,
Nương Đồn

TỔNG CỘNG 47600 23261 23250 37627.7 18219.1 19408.6 35354.1 1500

33 0974315072 1500Hoàng Văn Thành 6007699999 Techcombank 1500Hoàng Văn Thành 042082003465

Ngày       tháng         năm 2026

NGƯỜI TỔNG HỢPTRƯỞNG ĐOÀN CÔNG TÁC TỔ TRƯỞNG



Tên tài khoản Số tài khoản Ngân hàng

Thiệt
hại từ
30-70
% diện

tích

Thiệt
hại
trên
70%
diện
tích

Thiệt
hại từ
30-70
% diện

tích

Thiệt
hại
trên
70%
diện
tích

Thiệt
hại từ
30-70
% diện

tích

Thiệt
hại trên

70%
diện
tích

Thiệt
hại từ
30-70
% diện

tích

Thiệt
hại
trên
70%
diện
tích

Thiệt hại
từ

30-70%
diện tích

Thiệt
hại trên

70%
diện
tích

Thiệt
hại từ
30-70
% diện

tích

Thiệt hại
trên 70%
diện tích

Diện tích
(m2)

Số tờ bản đồ, số
thửa

Diện
tích
(m2)

Vùng
(địa

danh)

1 Phạm Thị Dũng 042164001997 0982133197 Nguyễn Thị Tính 1014124030 Vietcombank 149.9 500 149.9 149.9
tờ 9, thửa 606

(CS01984)

2 Thái Hồng Văn 042164002426 0378241902 Đào Văn Thìn 1031459852 Vietcombank 800 800 800 800
tờ 1 thửa 646; tờ 1
thửa 292; tờ 3 thửa

118, 171 (290 QSDĐ)

3 Thái Thị Khương 042162002790 0984504557 Thái Thị Hương 0201000591214 Vietcombank 850 850 850 850 tờ 9, thửa 26

4 Đào Văn Bơ 042048001268 0335755952 Đào Thị Hoa Thắm 0201000540650 Vietcombank 250 250 250 250 Tờ 9, thửa 49 Đất trong vườn

1000
tờ 10, thửa 414 (đất

ông Phắc)

300 tờ 10, thửa 395

800
Trích đo tờ 01 thửa

422

637 tờ 15, thửa 8

602 tờ 32, thửa 156

634 tờ 15, thửa 6  Đất ông Đào Văn Linh

450 tờ 15, thửa 20 Đất bà Lê Thị Nguyệt

550 tờ 15, thửa 26 Đất ông Nguyễn Tiến Lượng

950
tờ 10 thửa 396, tờ 15

thửa 139

500 tờ 15 thửa 222 đất ông Phạm Văn Phong

1300 tờ 10 thửa 413 đất ông Phan Công Bưởng

1245
tờ 15 thửa 30, tờ 10

thửa 339
Đất ông Đặng Văn Cường

565 tờ 10 thửa 399 Đất ông Nguyễn Văn Thành

440 tờ 10 thửa 373 đất bà Thái Thị Hứng

8 Đặng Thị Nga 042152001223 0397903619 Trần Ngọc Thạch 296586386689 Quân đội 300 300 300 300 tờ 108 thửa 815

9 Lê Minh Thụ 042075007691 0342265764 Lê Thị Hà Thu 1013727052 Vietcombank 500 500 500 500
tờ 9 thửa 551,552; tờ

17 thửa 358

10 Nguyễn Xuân Ngành 042065001949 0867384475 Nguyễn Huy Hoàng 1017475150 Vietcombank 100 100 100 100
tờ 14 thửa 25
(CH00480)

11 Đào Quốc Văn 042066002052 0352652904 Đào Quốc Văn 105879608413 Viettinbank 100 100 100 100 tờ 10 thửa 393

12 Lê Quang Vinh 042057001779 0972240650 Phạm Thị Thu 1024445365 Vietcombank 1269.1 1500 1269.1 1269.1
tờ 10, thửa 423; tờ

14, thửa 238
CH01049

13 Đào Thị Xuân 042166002773 0379908266 Hồ Thị Hiền 1040328602 Vietcombank 1000 1000 1000 1000
tờ 15, thửa 5; tờ 25,

thửa 173

14 Hoàng Trí Tuệ 042048001272 0384270958 Đào Thị Huyền Trang 0982620962 Ngân hàng Quân đội500 500 500 500
tờ 14, thửa 132; tờ 10

thửa 391

15 Nguyễn Văn Anh 042079001582 0388222758 Vũ Thị Thảm 109000481940 Viettinbank 732.2 1000 732.2 732.2
tờ 15, thửa 37

(CH01085)

TỔNG HỢP SỐ LIỆU SAU ĐỢT PHÚC TRA CÂY HÀNG NĂM BỊ THIỆT HẠI DO BÁO SỐ 5 VÀ BÃO SỐ 10/2025

Số liệu trước phúc tra (người dân tự khai/ Tổ

kiểm tra đã xác minh đợt trước)

TT Họ tên chủ hộ  Số CCCD chủ hộ Số điện thoại

Thông tin tài khoản để chi trả

Tổng
diện
tích

thiệt hại

Ghi chú

Số liệu sau phúc tra

Giai đoạn cây
con (gieo

trồng đến 1/3
thời gian sinh

trưởng)

Giai đoạn cây

đang phát triển

(trên 1/3 đến 2/3

thời gian sinh

trưởng)

Giai đoạn cận

thu hoạch (trên

2/3 thời gian

sinh trưởng)

Diện tích đã được cấp GCN
QSD đất

Giai đoạn cận

thu hoạch

(trên 2/3 thời

gian sinh

trưởng)

Giai đoạn cây
con (gieo

trồng đến 1/3
thời gian sinh

trưởng)

Giai đoạn cây

đang phát

triển (trên 1/3

đến 2/3 thời

gian sinh

trưởng)

Diện tích chưa
được cấp GCN

QSD đất

21005 2100Vietcombank 2100

6

7

Nguyễn Huy Bình

Đặng Xuân Hùng

Nguyễn Văn Toàn

042065001914

042064007344

0989849120

Thái Thị Nga

Đặng Xuân Hùng

Vietcombank

042062001954 1034108489Nguyễn Huy Bình0335236557

BIDV

0986624997

UBND XÃ KỲ HOA
TỔ PHÚC TRA THÔN HOA TRUNG

1035213611

8803561284 2873

5000

2500

5000

1000

1873

1000

5000

đất bà Lê Thị Xừng



4405 4405
tờ 10 thửa
355;360;418;365;337
;391

Mượn đất của ông Thái Văn
Tình (500); Hà Quốc Thắng
(500); Thái Ngọc Phiển
(1000);Hà Thị Thế (750);
Nguyễn Xuân Han (655);
Hoàng Trí tuệ (1000)

1000 1000
Mượn đất của Đào Xuân
Thủy (500); Hoàng Thị
Tuyết (500)

595 595 tờ 10 thửa 368 CH01036

17 Nguyễn Thị Bính 0420159001777 0376554220 Đào Thị Hương Giang 0113166381 Vietcombank 330 330 330 330 tờ 6 thửa 412 CH00333

18 Nguyễn Văn Đèo 042064002052 0989172743 Hoàng Thị Hoàn 1038428427 Vietcombank 200 200 200 200 tờ 32 thửa 178 CH00709

19 Phạm Hữu Cương 042070002300 0869435297 Phạm Trung Lưu 1024762467 Vietcombank 877 1000 877 877 tờ 14 thửa 7

20 Đào Minh Luận 042064015355 0368419405 Đào Thị Thắm 05220493725 BIDV 467.5 1000 467.5 467.5 tờ 14 thửa 26 CH01058

3500 2132 2132
thửa 371; tờ 10 thửa
401; tờ 10 thửa 402

Mướn đất bà Đào Thị Yên;
Nguyễn Hồng Lam; bà Võ
Thị Lợi

1368 1368 tờ 15 thửa 25 CH01084

1021.1
tờ 44 thửa 25; tờ 10

thửa 311

726 tờ 44 thửa 43,45
Mượn đất Đào Thị vân; Lê
Văn Trọng

23 Nguyễn Trung Toàn 042052001551 0398456539 Nguyễn Thị Vân 9688889888 Vietcombank 330 330 330 330 tờ 9 thửa 636 CX82

24 Đào Văn Phừng 042050009903 0353835186 Vũ Thị Thảm 109000481940 ViettinBank 200 200 200 200 tờ 01/299 thửa 799 CH00066

25 Nguyễn Minh Nguyệt 042067002068 0388156534 Nguyễn Minh Nguyệt 3704215016924 Agribank 100 100 100 100
Tờ số 9, thửa 203;

(CH00439)
Đất vườn

26 Nguyễn Tiến Lành 042058008150 0395274413 Nguyễn Thị Thu Huyền 107885058515 Viettinbank 500 500 500 500
Tờ bản đồ 10, thửa

384
CH01051

27 Hoàng Văn Thành 042082003465 0974315072 Hoàng Văn Thành 6007699999 Techcombank 497.2 500 497.2 497.2 Tờ 14, thửa 193

28 Đào Văn Thường 040275017733 0398698746 Đào Đình Thắng 1042591297 Vietcombank 3000 3000 3000 3000 Đập me

29 Nguyễn Đức Nghĩa 042059002670 0395440444 Nguyễn Xuân Quý 1054654957 Vietcombank 2991.5 4000 2991.5 991.5
tờ 10 thửa 416;233

(CH01082)
2000 Đồng Vại

30 Nguyễn Văn Tình 0420620019567 0342351960 Nguyễn Văn Tình 0201000564729 Vietcombank 1000 1000 1000 1000
Đất Đồng

Vại
Đất đấu thầu thôn

TỔNG CỘNG 38264.5 0 330 0 23500 1500 16830 0 330 0 20347.8 1269.1 16317.6 31264.5 7000

TRƯỞNG ĐOÀN CÔNG TÁC

16

22

Đào Văn Sơn

Đào Văn Dũng 042067007634

042159013443

0393869901

0344989280

Nguyễn Thị Loan

Lê Ngọc Hải

0168160882 Vietcombank097401614921 042062001993

Nguyễn Thị Tuỷn

Techcombank19032539164015Doãn Thị Thùy Dung

Vietcombank0137111935

6000 6000

2500

3500

1747.1

Ngày       tháng         năm 2026

NGƯỜI TỔNG HỢP

1747.1

TỔ TRƯỞNG



Diện
tích (ha)

Số tờ Số thửa

1 Đào Quốc Văn 042066002052 0.25 0.25 100 0.25 0.25 100 0.25 1 61

2 Nguyễn Huy Bình 042062001954 3.5 3.5 80 3.5 3.5 40 3.5 1
42; 40+45; trích lục thửa

422

3 Lê Quang Vinh 042057001779 2 2 80 0.6 0.6 12 30 0.6 1 Thửa 36 (CH00306)

4 Thiều Thị Kim Nhung 042151000963 1.9 1.9 70 1.87 1.87 70 1.87 1  thửa 27+28 (CH0041)

5 Hoàng Xuân Diệu 042065001916 4 4 50 3.27 3.27 50 3.27 1  thửa 7;  26

0.8 0.8 36 30 0.8

0.16 0.16 80 0.16

7 Phạm Văn Dương 042062002280 2.3 2.3 80 2.3 2.3 80 2.3 1  thửa 58 (CH00320 )

8 Nguyễn Long Phương 042078006063 2.7 2.7 70 2.7 2.7 48 60 2.7 1   thửa 29 (CH0046)

9 Đào Xuân Phúc 042052001305 3 3 100 1.52 1.52 24 80 1.52 1  thửa 16

10 Đào Ngọc Ánh 042070013413 2 2 70 0.87 0.87 24 30 0.87 22  thửa 23 (CH01187)

11 Nguyễn Văn Toàn 042064007344 10 6 4 80 4.5 4.5 12 80 4.5 1  thửa 174

12 Đào Văn Tình 042072002753 1.5 1.5 90 0.6 0.6 36 90 0.6 1
 thửa 6 (CH00293); Thửa

11A+11B (CH00323)

13 Nguyễn Tiến Dũng 042066002037 9.5 9.5 70 5.18 5.18 70 5.18
- Tờ số1:
- Tờ số 2

- Thửa 139 (CH01196);
thửa 51 (CH01182);

- Thửa 55 (CH01189);
thửa 50A

14 Doãn Văn Thống 042059007428 8.7 8.7 80 6.12 6.12 36 80 6.12 4 Thửa 5; CH00615

15 Hoàng Thị Mười 042188003426 4 4 90 1.2 1.2 1.2 80  thửa 151

16 Đào Văn Bơ 042048001268 9 9 80 1.4 1.4 80 1.4 1  thửa 62

TỔNG CỘNG 65.55 12 53.55 36.84 6.17 30.67 36.84

UBND XÃ KỲ HOA

TỔ PHÚC TRA THÔN HOA TRUNG

TỔNG HỢP SỐ LIỆU SAU ĐỢT PHÚC TRA CÂY LÂM NGHIỆP BỊ THIỆT HẠI DO BÁO SỐ 5 VÀ BÃO SỐ 10/2025

TT Họ tên chủ hộ
 Số CCCD chủ

hộ

Số liệu trước phúc tra (người dân kê khai/ Tổ

kiểm tra đã xác minh đợt trước)
Số liệu thiệt hại cây lâm nghiệp sau phúc tra

Diện tích
(ha)

Mới trồng đến
<=1/2 chu kỳ

khai thác

Diện tích đã được cấp GCN QSD đất
Mới trồng

đến >1/2 chu
kỳ khai thác

Số tháng trồng
(tháng)

Mức độ thiệt
hại (%)

thửa 64 (CH0048)

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Y6

Diện tích trồng trên đất Lâm nghiệp

Ngày       tháng         năm 2026

Diện tích
(ha)

Mới trồng
đến <=1/2

chu kỳ
khai thác

Mới trồng
đến >1/2 chu
kỳ khai thác

Mức độ thiệt
hại (%)

Tổng diện tích bị thiệt hại

042152001454 1.2 1.2 80 1

TRƯỞNG ĐOÀN CÔNG TÁC TỔ TRƯỞNG



Ghi chú

Tên tài khoản Số tài khoản Ngân hàng
Diện tích nuôi trồng
thuỷ sản bán thâm

canh bị thiệt hại (m2)

Khối lượng lồng bè bị
thiệt hai (m3)

Diện tích nuôi
trồng thuỷ sản bán
thâm  canh bị thiệt

hại (m2)

Khối lượng lồng bè bị
thiệt hai (m3)

108 108

116 116

2
Phạm Vũ Long

042088005544 0976463456 Phạm Vũ Long 9991111888
 VietcomBank

740 740

3 Phạm Khánh Tuấn 042081002810 0987946747 Phạm Khánh Tuấn 1022273103  VietcomBank 2320 2320

TỔNG CỘNG 10000 3284 5000 3284

TỔ TRƯỞNG

UBND XÃ KỲ HOA

TỔ PHÚC TRA THÔN HOA TRUNG

Số liệu trước phúc tra (người dân tự khai/ Tổ

kiểm tra đã xác minh đợt trước)
Số liệu sau phúc tra

TT Họ tên chủ hộ CCCD chủ hộ Số điện thoại

Ngày       tháng         năm 2026
NGƯỜI TỔNG HỢPTRƯỞNG ĐOÀN CÔNG TÁC

TỔNG HỢP SỐ LIỆU SAU ĐỢT PHÚC TRA THUỶ SẢN BỊ THIỆT HẠI DO BÁO SỐ 5  VÀ BÃO SỐ 10/2025

Thông tin tài khoản để chi trả

Phạm Hùng Anh 04206100621 03847851021 Phạm Hùng Anh 615881826167 LPBank 10000 5000
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